
corti bion?° 
.Deramethason acotat Cloramphenlcol 
Kem thoa da 
THÀNH PHẦN. 
Dereneltason ao 4ml 
Crampheneel...... 018g 

“Tá dược......... > _ vừa đủ 8 g 
(Excipient GM 946, lanette E, methyl parahydroxybenzoat. 
propyl parahydroxybenzoal, propNien giycol, eufanol G) TRÌNH BÀY. 
Lọ 8g thuốc kem. 
DƯỢC LỰC HỌC 
Cramphenicol thường có tác dụng km khuẩn, nhưng có 
thể diệt khuẩn ở nồng độ cao hoặc đối với những Vì khuẩn. 
nỲ AƒKS Xu — 
Cloramphonicol túc chế lổng hợp prolein ð những vi khuẩn 
nhạy cảm bằng cách gần vào tiểu thể 50S ca rbosom. 
Thuốc có cùng vị trí tác dụng với erythromycin, clindamycin, 
Ïneomycn, oleandomydn và - toeandomyn. 
Cloramphenicol gần như không có tác dụng đối với 
Escherichia col, Shigella flexner, Enlerobacler spp., 
Slaphylococcus aureus, Salmonella typhi, Streptococcus 
pneumoniae và ít có tác dụng đối với Sireplococcus 
.pyogenes. Cloramphenicol không có tác dụng đối với nấm. 
Dexamethason là fluomethylprednisolon, glucocoricoid. 
tổng hợp. Các glucocorticoid tác dụng bằng cách gắn kết 
vào thụ thổ ö tổ bào, chuyển vị vào nhân tế bào và ð đó đã 
tác động đến 1 số gen được dịch mã. Các glucocortioid. 
cũng còn có một số tác dụng rực ếp, có thể không qua 
trung gian gần kết vào thụ thổ. Doxamethason có các tác 
dụng chính của glucocorticoid là chống viêm, chống dị ứng. -và ủe chế miễn địch, còn tác dụng đến cân. 
thì rất ít. Về hoạt lực chống viêm, dexamethason mạnh hơn: 
'hydrocorlison 30 lần, mạnh hơn prednisolon 7 lần. 
'DƯỢC ĐỘNG HỌC 
“Cloramphenicol được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. 
Cloramphenicol bị khử hoạt chủ yếu ở gan do glucurony! 
tanslerase. Coramphonicol thải trừ chủ yếu tong nước 
tiểu. Một lượng nhỏ cloramphenicol dưới dạng không đổi bài 
tê Lkhi uống thuốc. __ 
Các corticoid được hấp thu tốt từ đường tiêu hóa, và cũng. 
được hấp thu tốt ở ngay vị trí dùng thuốc và sau đó được. 
phân bổ vào tết cả các mô rong cơ thể. Doxammethason qua 
nhau thai và một lượng nhỏ qua sữa. Dexamethason cũng. 
liên kết với protein huyết tương (tới 77%) và chủ yếu là 
albumin. Thuốc được hấp thu cao ở gan, thận và các tuyến. 
thượng thân. Chuyển hóa ở gan chậm và thải trừ chủ yếu. 
.qua nước tiểu, hầu hết ở dạng steroid không liên hợp. 
CHỈ ĐỊNH. k* 
Các bệnh ngoài da đáp ứng với corlicoid tại chỗ và có bội 
nhiễm như: chàm, vết côn trùng cắn, viêm da tiếp xúc, viêm. 
đa tiết bã nhờn, viêm da đị ứng. 
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 
“Thoa lớp mồng 1-2 lầnlngày. 
Không dùng quá 8 ngày cho một đợt điều tr. 
'CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

—lBginketbeo,uienvns sĩ củ hoặc nấm 
chứa kiếm soát được bằng thuốc kháng 

khuẩn 
~ Khớp bị hủy hoại nặng. 
~ Tổn hương c loét, mụn trìng cá, chứng mũi đồ, 
~ Tăng cảm với dexamethason hay cloramphenicol hoặc 
những thành phần khác của công thức. 

~ Trẻ sơ nh, nhữ nhỉ 

“THẬN TRỌNG 
- Không nên thoa lớp dầy, rên điện rộng, nơi bảng kí, mí 
mắt, vùng vú ở phụ nữ cho con bú. 

~ Không nên bi lên mặt trù khi có chỉ ịnh của bác sĩ. 
~ Coramphenicol dùng tại chỗ cũng có thể gây các phản 
ứng có hại nghiêm trọng do vậy cần tránh lạm dụng và. 
tránh dùng đài ngày. 

'PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
~ Phụ nữ mang thai: 
Coramphenicol đễ dàng đi qua nhau thai. Không dùng 
coramphenicol cho phụ nữ mang thai gần đốn kỳ sinh nở 
hoặc trong khi chuyển đa v có thể xây ra những tác dụng 
độc đối với thai nhỉ (thí dụ hội chứng xám là một thể trụy tim 
mạch xây ra ð trẻ để non và trẻ sơ dinh khi dùng 
clorempherol). Glucocoricoid cũng có thể gây ức chế 

_tuyến thượng thận ð trẻ sơ sinh nếu người mẹ dùng thuốc 
kếo dài T 
~ Phụ nữ cho con bú: 
.Cramphenicol được phân bố vào rong sữa. Phải dùng 
(hận trọng cho bà mẹ cho con bú vì những tác dụng độc đối 
Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bú sữa mẹ. Doxamelhason vào 
Sữa mẹ và có nguy cơ đổi với trẻ bú m. 
NÊN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ TRƯỚC KHI 
DŨNG BẤT CÚ LOẠI THUỐC NÀO. 
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC. 
Không ảnh hưởng 
“TƯƠNG TÁC THUỐC. 
“Chưa ghỉ nhận trường hợp nào, 
ĐỀ TRÁNH CÁC TƯƠNG TÁC CÓ THỂ XÂY RA, PHẢI 
LUÔN LUÔN BẢO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI 
THUỐC KHÁC ĐANG DÙNG. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN. 
tổ dùng uốc tà ỹ3ÿ, inững tác dựng phụ không Trong, 
muốn có tể là 
“Thường gập: Rổi lon điện giải: hạ kaf huyết, giữ nat và 
phù nó, Nội tết và chuyển hóa: hội chứng dạng Cushing, 
giảm bài tiết ACTH, teo tuyến thượng thận, giảm dung nẹp 
lui, rối loạn Kinh nguyệt; Cơ xương: teo cơ hồi phục, 
loăng xương; Tiêu hóa: nôn, a chảy, loét da dày lá tràng, 
Viêm luy cấp: Da: eo da, ban đỏ, rậm lông: Thần: 
Tạ, Săng khoái nã 
Ít gặp: mề 0ay, nhức đầu, giảm bạch cầu hạt, giảm toàn thể 
huyết cầu, quá mắn, đôi khi gây choáng phản v, lãng bạch 
cầu, huyếtkhổitắc mạch, tăng cân, ngon miệng, buổn nôn, 
Khó ô, nấc ấp xe vô khuẩn. 
“THÔNG BÁOCHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ MỌI TÁC DỤNG. 
KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC. 
SỬ DỤNG QUÁ LIỀU. 
Vì thuốc dùng ngoài da, nên chưa thấy trường hợp quá 
liều nào xây ra. Trừ trường hợp người bệnh quá nhạy cảm 
Với corieosterid, gây bệnh lý; lúc đó cẩn điều tị các 
Liệu chủng. 
BẢO QUẢN: nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 309C, tránh. 
đánh sáng 
'HẠN DÙNG: 24 tháng kể tử ngày sản xuất. 
Sản xuất theo TOOS, 
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. 
TA HÀ NH0 1 NS/GASÍNGu: 

'BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ 
"THUỐC BÁN THEO ĐƠN 
Sản xuất tại Công ty ROUSSEL VIỆT NAM. 
“Số 1, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, 
Bình Dương - Việt Nam Nghiệp 

https://nhathuocngocanh.com/


